
SITC Vietnam Co., Ltd. 

Add: R. 419+420+421, TD business center, lot 20A, Le Hong Phong Str., Hai Phong city 

Tel: 84-31-3757800       Fax: 84-31-3757805        Website: www.sitc.com 

 

QUY CÁCH DÁN TEM NGUY HIỂM 
 

1/ Số lượng và vị trí dán nhãn nguy hiểm (placard):  

*Thông thường tem được dán từng tờ lên 4 mặt của cont (bao gồm cont TK). 

Lưu ý: Khi dán không làm che logo của container. 

Trường hợp bắt buộc phải dán nhãn nguy hiểm: bao gồm cả hàng có mức độ nguy hiểm phụ chứa 

trong cont đều bắt buộc phải dán nhãn nguy hiểm cho từng loại.( Ví dụ : trong 1 cont hàng chứa 

hàng nguy hiểm loại 5 và 6 , theo nguyên tắc bắt buộc phải phân biệt dán nhãn nguy hiểm cho từng 

loại hàng đó). 

*Phân loại : hàng có tính nguy hại chính và tính nguy hại phụ. 

*Qui cách:  

-  Kích thước : 250mm X 250mm trở lên 

-  Đường viền đen bao xung quanh ( cự ly viềm ngoài 12.5mm, riêng loại thứ 7 của hàng nguy hiểm 

cự ly viềm đen là 5mm ) 

*Lưu ý: Mẫu tem chuẩn đúng và đủ theo quy định bao gồm cả phần đường nét đứt bao xung 

quanh. Quý khách hàng vui lòng không cắt lên đường nét đứt để đảm bảo tem DG là đúng quy 

định. Nếu không dán tem đúng quy định, cont hàng có thể bị từ chối load lên tàu. 
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2/ Số hiệu UN:  

*Số lượng và vị trí dán số hiệu UN: Giống như dán nhãn nguy hiểm, dán số hiệu UN từng tờ lên 4 

mặt của cont (bao gồm cont TK). 

*Qui cách; 

- Nội dung của số hiệu UN được hiển thị ở phần ô trống trắng phía dưới, kích cỡ chữ số phải 

từ 65mm trở lên. 

- Hoặc là dán 1 nhãn tách biệt bên cạnh ( 120mm X 300mm, cự ly viềm đen bao ngoài là 

10mm) 

 

 

 

 
*Lưu ý: Cont DG phải được dán đầy đủ cả tem/ nhãn DG và số hiệu UN, đầy đủ số lượng và 
đúng quy định mới dc xếp lên tàu. Cont hàng DG đặc biệt có nhiều CLASS/ UN, quý khách vui 
lòng dán đầy đủ số lượng CLASS/ UN. Nếu thiếu, cont sẽ bị từ chối load hàng lên tàu. 
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